
 

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 

1. Khái niệm và đặc điểm của chính sách tài khóa 

Chính sách tài khóa có thể hiểu là các biện pháp can thiệp của chính phủ 

đến hệ thống thuế khóa và chi tiêu của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu 

của nền kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm hoặc ổn 

định giá cả và lạm phát. Nói cách khác, chính sách tài khóa là những nỗ lực của 

chính phủ nhằm cải thiện thành tựu kinh tế vĩ mô thông qua việc thay đổi chi 

tiêu chính phủ và thuế (theo Vũ Kim Dũng và Nguyễn Văn Công, 2016). Như 

vậy, việc thực thi chính sách tài khóa sẽ do chính phủ thực hiện liên quan đến 

những thay đổi trong các chính sách thuế hoặc/và chi tiêu chính phủ. 

Giả sử nền kinh tế đang ở tình trạng suy thoái, các hãng tư nhân không 

muốn đầu tư thêm, còn người tiêu dùng không muốn chi tiêu thêm cho tiêu 

dùng, tổng cầu ở mức rất thấp. Để mở rộng tổng cầu chính phủ phải tăng chi tiêu 

chính phủ để tăng mức chi tiêu của nền kinh tế, hay giảm thuế để kích thích sản 

xuất của nền kinh tế dần tăng trưởng trở lại. 

Chính sách tài khóa thường khó xác định chính xác mức độ cần phải tác 

động, các chính sách tài khóa thường bị chi phối bởi tính chủ quan của người 

quyết định chính sách. Trong các quan hệ kinh tế có thể thay đổi nên hiệu lực 

của chính sách tài khóa thường có độ trễ khá lớn về mặt thời gian do quá trình 

thu thập, xử lý thông tin và ra quyết định chính sách. Ngoài ra, độ trễ của chính 

sách còn phụ thuộc vào việc tổ chức thực thi như phổ biến, thực thiện và phát 

huy tác dụng của chính sách. Độ trễ của chính sách phụ thuộc vào các yếu tố 

như chính trị, thể chế, cơ cấu tổ chức bộ máy. Các chính sách đưa ra không đúng 

lúc sẽ làm bất ổn thêm nền kinh tế thay vì ổn định nó.  

2. Vai trò của chính sách tài khóa 

Trên cả lý thuyết và thực tế, chính sách tài khóa có vai trò đáng kể đối với 

phát triển kinh tế. Khái quát nhất, có thể nhận thấy tầm quan trọng của chính 

sách tài khóa thông qua một số vai trò cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, chính sách tài khóa trên lý thuyết là một công cụ nhằm khắc phục 

thất bại của thị trường, phân bổ có hiệu quả các nguồn lực trong nền kinh tế 

thông qua thực thi chính sách chi tiêu của chính phủ và thu ngân sách. Chẳng 

hạn, chính phủ sử dụng ngân sách để cải thiện các dịch vụ công như: dịch vụ 



 

 

pháp lý; chống độc quyền, tội phạm, nâng cấp hệ thống thông tin, thanh toán... 

qua đó làm tăng năng suất và hiệu quả của khu vực tư nhân.  

Thứ hai, chính sách tài khóa có chức năng như một công cụ phân phối và 

tái phân phối tổng sản phẩm quốc dân. Mục tiêu của chính sách lúc này là nhằm 

điều chỉnh phân phối thu nhập, cơ hội, tài sản, hay các rủi ro có nguồn gốc từ thị 

trường. Hàm ý khi đó là chính sách tài khóa nhằm tạo lập một sự ổn định về mặt 

xã hội để tạo ra môi trường ổn định cho đầu tư và tăng trưởng. Hiện nay, nhiều 

quốc gia châu Á đang chuyển sang định hướng chính sách nhằm đạt được tăng 

trưởng bao trùm (inclusive growth), cụ thể hơn là hướng tới giải quyết vấn đề 

bất bình đẳng, nghèo đói và hòa nhập xã hội (ADB, 2014).  

Thứ ba, chính sách tài khóa hướng tới mục tiêu tăng trưởng và định hướng 

phát triển. Tăng trưởng (thu nhập), trực tiếp hay gián tiếp, đều là mục tiêu cuối 

cùng của chính sách tài khóa. Một cấu phần trong chi tiêu chính phủ là chi cho 

đầu tư phát triển thường tập trung vào các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các 

dự án này có những định hướng ưu tiên vào một số ngành, khu vực hay vùng, 

qua đó chính sách tài khóa kiến tạo nền tảng và định hướng phát triển. Điều 

chỉnh tăng hoặc giảm thuế suất hay ban hành thuế mới cũng là công cụ nhằm 

kích thích hay hạn chế phát triển một ngành hay lĩnh vực kinh tế nào đó.  

Thứ tư, chính sách tài khóa có thể được áp dụng nhằm ổn định kinh tế vĩ 

mô. Vào thời kỳ kinh tế suy thoái, sản xuấtđình trệ, thất nghiệp tăng cao thì một 

chính sách tài khóa mở rộng với liều lượng đủ lớn được thực thi đúng thời điểm 

có thể giúp sản lượng của nền kinh tế nhanh chóng phục hồi. Tỷ lệ thất nghiệp ở 

Hoa Kỳ trong thời kỳ đại suy thoái những năm 1930 luôn ở mức 2 con số dù 

chính quyền Roosevelt thực hiện vô số chương trình thúc đẩy kinh tế, và tình 

trạng này chỉ dừng lại vào năm 1941 khi chi tiêu chính phủ trên quy mô lớn cho 

hoạt động quân sự được thực hiện (Feldstein, 2009). Đây được coi là bằng 

chứng rõ ràng ủng hộ lý thuyết về chính sách tài khóa của trường phái kinh tế 

học Keynes. Tuy nhiên, chính sách tài khóa cũng có thể trở thành nhân tố góp 

phần làm suy thoái kinh tế trầm trọng hơn, điển hình là Hy Lạp hiện nay. Ngoài 

ra, mở rộng chi tiêu công thông qua đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước cũng 

có thể gây tác động lấn át đầu tư tư nhân và sau đó tác động tiêu cực tới tăng 

trưởng.  



 

 

3. Công cụ của chính sách tài khóa 

Hai công cụ chính của chính sách tài khóa là chi tiêu chính phủ và thu ngân 

sách nhà nước. Ở Việt Nam, theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015, thu ngân 

sách nhà nước bao gồm toàn bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí và toàn bộ các 

khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do Cơ quan nhà nước thực hiện, trường 

hợp được khoản chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các 

hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực 

hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thu ngân 

sách nhà nước còn được xác định bằng các khoản viện trợ không hoàn lại của 

chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam 

và chính quyền địa phương và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Trong các nguồn thu trên, thuế là một trong những nguồn chủ yếu của thu 

ngân sách. Thuế là một hình thức động viên bắt buộc của nhà nước theo luật 

định, thuộc phạm trù phân phối, nhằm tập trung một bộ phận thu nhập của các 

thể nhân và pháp nhân vào ngân sách nhà nước để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu 

của nhà nước và phục vụ lợi ích công cộng”.  

Các chính sách thuế có tính bắt buộc đối với các tầng lớp trong xã hội cho 

nhà nước. Việc đóng góp thu nhập dưới hình thức thuế không mang tính hoàn 

trả trực tiếp và chịu sự chi phối bởi các quy định của pháp luật. 

Đối với các khoản chi tiêu của chính phủ thường được xác định bằng chi 

mua hàng hóa và dịch vụ (như xây dựng hạ tầng đường xá, công viên, quốc 

phòng, trả lương cho công chức,...) và chi chuyển nhượng, là khoản tiền mà 

chính phủ tặng không cho dân chúng như: trợ cấp hưu trí, trợ cấp khó khăn,... 

Theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, ngân sách nhà nước dung để chi 

ngân đầu tư phát triển; chi dự trữ quốc gia; chi thường xuyên; chi trả nợ lãi; chi 

viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.  

Đối với chi cho đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, 

gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy 

định của pháp luật. Chi dự trữ quốc gia là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước 

để mua hàng dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia. Chi đầu tư 

xây dựng cơ bản là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các 

chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế  xã hội và các chương trình, 

dự án phục vụ phát triển kinh tế  xã hội. Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của 



 

 

ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị  xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực 

hiện các nhiệm vụ thường xuyên của nhà nước về phát triển kinh tế  xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh. Chi trả nợ là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để 

trả các khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác 

phát sinh từ việc vay. 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, đầu tư của chính phủ chủ yếu cho 

những ngành nghề, những lĩnh vực có hiệu ứng lớn, có tầm ảnh hưởng lớn, có 

tác dụng khuyến khích đầu tư của khu vực ngoài nhà nước. Do đó, năng lực đầu 

tư và định hướng đầu tư của chính phủ có tác dụng then chốt đối với sự điều 

chỉnh cơ cấu huy động nguồn lực tài chính của xã hội để phát triển kinh tế. Chi 

tiêu của chính phủ phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời góp phần giải 

quyết thất bại thị trường khi cơ chế thị trường không thể cung cấp đủ hàng hóa 

công để tối đa hóa phúc lợi xã hội. 

4. Chính sách tài khóa chủ động và cơ chế tự ổn định  

4.1. Chính sách tài khóa chủ động 

Chính sách tài khóa chủ động là chính sách mà chính phủ thay đổi mức chi 

tiêu hoặc thay đổi thuế suất để bình ổn nền kinh tế, giữ cho tổng cầu ổn định gần 

với mức sản lượng tiềm năng. 

Nhà nước chủ động sử dụng các công cụ của chính sách tài khóa để can 

thiệp vào nền kinh tế. Chính sách tài khóa chủ động hiệu quả đòi hỏi chính phủ 

phải ra quyết định kịp thời và chính xác, bao gồm việc xác định độ lớn của mức 

tăng/giảm trong chi tiêu chính phủ và các mức thuế.  

Bên cạnh đó, chính sách tài khóa mở rộng được Chính phủ sử dụng khi 

giảm thuế hay tăng chi tiêu của Chính phủ hoặc vừa tăng chi tiêu Chính phủ vừa 

giảm thuế để gia tăng tổng cầu (AD) và làm sản lượng tăng theo. Chính sách này 

thường được áp dụng để bình ổn nền kinh tế khi mức sản lượng thực tế thấp hơn 

sản lượng tiềm năng. 

Ngoài ra, Chính phủ còn áp dụng chính sách tài khóa thu hẹp khi Chính 

phủ tăng thuế hay giảm chi tiêu hoặc cả hai nhằm hạn chế tổng cầu và chống 

lạm phát chính sách này thường được áp dụng để bình ổn khi nền kinh tế có sản 

lượng thực tế cao hơn sản lượng tiềm năng dẫn đến lạm phát cao. 



 

 

Các chính sách tài khóa của chính phải là cùng chiều nếu chính phủ luôn 

đạt được ngân sách cân bằng. Nếu nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, ngân 

sách sẽ thâm hụt, để ngân sách cân bằng lúc này chính phủ giảm chi tiêu hoặc 

tăng thuế hoặc sử dụng cả hai biện pháp. Trường hợp mục tiêu của chính phủ là 

giữ cho nền kinh tế luôn mức sản lượng tiềm năng với mức việc làm đầy đủ thì 

chính phủ phải thực hiện chính sách tài khóa ngược chiều với chu kỳ kinh tế. Do 

đó, khi nền kinh tế suy thoái, để tăng sản lượng, chính phủ phải tăng chi tiêu 

hoặc giảm thuế, hoặc cả hai biện pháp đó. Việc chính phủ sử dụng chính sách tài 

khóa cùng chiều hay ngược chiều với chu kỳ kinh tế phụ thuộc vào tình hình 

kinh tế cụ thể của mỗi nước, ở mỗi giai đoạn khác nhau. 

4.2. Cơ chế tự ổn định 

Cơ chế tự ổn định đề cập đến những thay đổi trong ngân sách Nhà nước có 

tác dụng kích thích tổng cầu khi nền kinh tế lâm vào suy thoái và cắt giảm tổng 

cầu khi nền kinh tế phát triển quá nóng mà không cần bất kỳ sự điều chỉnh nào 

của các nhà hoạch định chính sách. 

Hệ thống tài chính hiện đại có những công cụ ổn định tự động nhanh và 

mạnh, trong đó một trong những cơ chế tự ổn định quan trọng nhất trong nền 

kinh tế thị trường hiện đại là hệ thống thuế. Khi thu nhập quốc dân tăng lên, số 

thu về thuế tăng theo; và ngược lại, khi thu nhập giảm, thu ngân sách cũng giảm, 

mặc dù nhà nước chưa kịp điều chỉnh thuế suất. Vì vậy hệ thống thuế có vai trò 

như là một bộ ổn định tự động nhanh và mạnh. 

Bên cạnh đó, hệ thống trợ cấp, bảo hiểm bao gồm bảo hiểm xã hội, trợ cấp 

thất nghiệp và các chuyển nhượng mang tính chất xã hội khác cũng là cơ chế tự 

ổn định quan trọng. Khi thất nghiệp thì người dân được nhận trợ cấp theo quy 

định; ngược lại khi có việc thì họ bị cắt tiền trợ cấp. Như vậy, hệ thống bảo 

hiểm, trợ cấp điều chỉnh thu nhập quốc dân ngược với chiều hướng của chu kỳ 

kinh tế, góp phần ổn định hệ thống kinh tế. 

Các công cụ ổn định tự động hạn chế các biến động của sản lượng đầu ra 

thông qua việc giảm bớt những tác động tiêu cực của các cú sốc tới nền kinh tế. 

Tuy nhiên, những công cụ ổn định tự động chỉ có tác dụng làm giảm một phần 

dao động của nền kinh tế mà không xóa bỏ hoàn toàn những dao động đó. Do đó 

vẫn cần vai trò chủ động của chính phủ trong ổn định chu kỳ kinh tế. 



 

 

5. Các nguyên tắc của chính sách tài khóa 

Mục tiêu ổn định chu kỳ kinh tế và hướng tới tăng trưởng bền vững có 

nhiều khả năng đạt được khi một chính sách tài khóa ngược chu kỳ kinh tế được 

thực hiện kịp thời và đúng liều lượng, nhất là khi nền kinh tế rơi vào suy thoái. 

Đối với các nước phát triển có tích lũy tài sản lớn, hệ thống tài chính được tổ 

chức tốt cũng như khả năng quản trị tốt hay thặng dư ngân sách thì việc thực 

hiện chính sách tài khóa ngược chu kỳ kinh tế không quá khó khăn. Nhưng với 

những nước đang phát triển, nơi có nhu cầu về vốn đầu tư cho các công trình hạ 

tầng kinh tế, xã hội lớn và chính phủ thường phải đi vay để tài trợ cho đầu tư 

công thì việc đưa ra một chính sách tài khóa ngược chu kỳ kinh tế là không đơn 

giản. 

Tiền đề để các nước đang phát triển có thể tính đến các giải pháp chính 

sách tài khóa cùng chiều với chu kỳ kinh tế khi đối phó với khủng hoảng kinh tế 

là thiết lập các nguyên tắc tài khóa và nỗ lực tuân thủ các nguyên tắc đó. Các 

nguyên tắc tài khóa cơ bản đã được thực thi trên thực tế ở nhiều quốc gia hướng 

mục tiêu vào ổn định chu kỳ kinh tế và sự bền vững của tăng trưởng đó là:  

5.1. Nguyên tắc vàng 

Nguyên tắc vàng trong quản lý và sử dụng ngân sách được giới thiệu tại 

Anh từ năm 1998 và từ đó góp phần quan trọng trong việc ổn định các khuôn 

khổ tài khóa của nước này. Theo nguyên tắc này, chi tiêu hiện tại của chính phủ 

phải được tài trợ bởi nguồn thu của ngân sách mà chủ yếu là từ thu thuế, trong 

khi đó các khoản chính phủ đi vay chỉ nên dùng làm nguồn vốn đầu tư cho các 

dự án kích thích kinh tế. Điều này không đồng nghĩa đầu tư công sẽ mang lại 

hiệu quả cao hơn chi tiêu công mà đơn giản để ngân sách nhà nước tránh rơi vào 

“bẫy” thâm hụt. Cụ thể hơn, nguyên tắc này đòi hỏi ngân sách quốc gia bình 

quân trong một chu kỳ kinh tế (tăng trưởng và thoái trào) phải cân bằng hoặc có 

vị thể thặng dư.  

Hàm ý sâu xa của nguyên tắc này là chính phủ chỉ nên vay thứ mà trong 

tương lai có thể trả nợ được. Tính xác đáng của nguyên tắc này có thể được giải 

thích như sau: chính phủ vay nhiều sẽ làm lãi suất thực trên thị trường tài chính 

– tiền tệ tăng lên và gây ra hiệu ứng lấn át đầu tư tư nhân (đầu tư suy giảm), bởi 

khi đó các nhà đầu tư đòi hỏi các dự án phải có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Nếu 

chính phủ thay vì sử dụng nguồn vốn vay vào đầu tư lại dùng cho chi tiêu 



 

 

thường xuyên, thì tích lũy tư bản trong nền kinh tế sẽ giảm và hậu quả sẽ tác 

động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng ở giai đoạn kế tiếp. Hơn nữa, chi tiêu 

hiện tại không đóng góp vào tích lũy tư bản và không tạo ra nguồn thu trong 

tương lai, nên nếu chính phủ đi vay để tài trợ cho chi tiêu hiện tại sẽ làm gánh 

nặng trả nợ, bao gồm cả nợ gốc và lãi trong tương lai, tăng nhiều hơn. Do đó, 

chính phủ chỉ nên sử dụng nguồn vốn vay để tài trợ cho các dự án đầu tư có tỷ 

suất lợi nhuận tương đương với tỷ suất lợi nhuận của đầu tư tư nhân. 

Một khi nguyên tắc này được tuân thủ một cách nghiêm túc, các chính phủ 

có khả năng trả nợ cao hơn, áp lực trả nợ giảm xuống và sau đó có nhiều khả 

năng hơn sẽ tiếp tục vay được vốn để đầu tư những dự án mới. Ở các nước công 

nghiệp phát triển giàu có, chính sách này rất thực tế và khả thi. Tuy nhiên, 

nguyên tắc này không dễ dàng đối với những nước đang phát triển, bởi ngay cả 

trong điều kiện kinh tế bình thường, các nước đang phát triển có nhu cầu lớn về 

vốn để đầu tư vào phát triển hạ tầng kinh tế, thặng dư ngân sách. (nếu có) cũng 

không đáng kể (vì tổng GDP không cao). 

Ngoài Anh, đến nay nguyên tắc vàng đã được nhiều nước phát triển khác ở 

khu vực châu Âu áp dụng như Pháp, Italia, Đức và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, 

nguyên tắc vàng có bị nhược điểm: một là, các công cụ ổn định tự động có thể 

sẽ không vận hành hết công suất do các yêu cầu về thắt chặt tài khóa theo hướng 

thuận chu kỳ cho tới giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ kinh tế để bảo đảm mục tiêu 

của nguyên tắc được thực hiện; hai là, để đánh giá hiệu quả tài khóa sau khi các 

công cụ được thực hiện, phải xác định chính xác thời đoạn của chu kỳ kinh tế, 

bởi vì các phương pháp luận giải khác nhau có thể đưa ra những lý giải về chu 

kỳ kinh tế khác nhau, ba là, nếu không được giám sát chặt chẽ, nguyên tắc này 

có thể gợi ý cho chính phủ đổi tên một số khoản chi tiêu thành các dự án đầu tư, 

dần dần gánh nặng nợ nần sẽ trở nên nghiêm trọng hơn cho thế hệ kế tiếp và có 

tác động tiêu cực tới mục tiêu ổn định chu kỳ kinh tế cũng như hướng tới mục 

tiêu tăng trưởng bền vững. 

5.2. Nguyên tắc các quỹ bình ổn 

Trên thế giới đã có nhiều quỹ bình ổn được hình thành ở nhiều quốc gia, 

chẳng hạn như quỹ bình ổn dầu của Na Uy, Nga, Vênêduêla hay quỹ bình ổn 

kim loại của Chilê (được đổi thành Quỹ Bình ổn kinh tế xã hội vào năm 2007, 

có tài sản ban đầu là 2,58 tỷ đôla). Quỹ bình ổn được hình thành chủ yếu là nhờ 



 

 

vào các nguồn lợi từ khai thác và xuất khẩu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 

năng lượng không thể tái tạo lại, phổ biến là dầu mỏ. 

Nguyên tắc của các quỹ bình ổn là doanh lợi thu được từ các nguồn tài 

nguyên như dầu mỏ, khí ga, kim loại có thể được đầu tư vào các loại trái phiếu 

quốc tế để tạo ra doanh thu về dài hạn và tạo nguồn tài trợ cho chi tiêu của chính 

phủ cũng như lúc giá cả nguyên nhiên liệu ở mức thấp và hoạt động của các quỹ 

này phải được đặt ngoài tầm với của các chính trị gia. 

Các quốc gia có các nguồn tài nguyên như dầu mỏ, quặng kim loại dồi dào 

có thể mang lại nguồn thu ngân sách rất lớn, nhưng nguồn thu từ tài nguyên 

cũng có thể tạo ra những thách thức trong cân đối tài khóa, bởi các nguồn tài 

nguyên này là không thể tái tạo, giá cả biến động khó lường và đang dần trở nên 

cạn kiệt. Giá dầu mỏ hay kim loại có sự biến động lớn theo thời gian và rất khó 

dự báo. Do đó, nguồn thu ngân sách từ khai thác các nguồn tài nguyên cũng biến 

động theo và đòi hỏi các nhà lập chính sách phải tính đến việc tiết kiệm nguồn 

thu đó để dự phòng cho tương lai. Mục đích của các quỹ bình ổn là ổn định chi 

tiêu của chính phủ khi có sự biến động giá cả, sự cạn kiệt tài nguyên và do tính 

không chắc chắn của các nguồn thu ngân sách, giảm thiểu những tác động tiêu 

cực của biến động thị trường nhằm mục tiêu ổn định chu kỳ kinh tế. Vào thời kỳ 

kinh tế suy thoái, một phần quỹ bình ổn có thể được sử dụng để bù đắp vào phần 

suy giảm của ngân sách nhà nước, qua đó giúp chi tiêu ngân sách chính phủ ít 

phụ thuộc vào các chu kỳ kinh tế cũng như việc phải đi vay hay phát hành các 

công cụ nợ. 

Trên thực tế, nguyên tắc của các quỹ bình ổn đã được thay đổi theo hướng 

cho phép chính phủ can thiệp nhằm đem lại hiệu quả hơn cho họ, điều đã phá vỡ 

luận điểm khi các quỹ được thành lập. Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ quốc tế 

(IMF), hiệu quả của các quỹ trong việc ổn định chu kỳ kinh tế có sự liên hệ với 

doanh thu từ dầu mỏ: doanh thu từ dầu lớn sẽ cho phép các quỹ bình ổn phát huy 

vai trò nhiều hơn vào những thời điểm nền kinh tế có những biến động bất 

thường. 

5.3. Nguyên tắc 1% 

Nguyên tắc 1% được áp dụng tại Chilê kể từ năm 2000, một nguyên tắc 

quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện tại Chilê đã giúp quốc 

gia này đạt được nhiều thành tựu trong việc triển khai các chính sách tài khóa 



 

 

ngược chu kỳ kinh tế, hay chính sách tài khóa linh hoạt. Nguyên tắc tài khóa của 

Chilê dựa trên ước tính về xu hướng sản lượng đầu ra của nền kinh tế do các 

chuyên gia trong lĩnh vực này thực hiện. Nguyên tắc của Chilê có thể áp dụng 

hữu ích ở nhiều nơi, đặc biệt là cho các nước có nền kinh tế dựa nhiều vào xuất 

khẩu. Nguyên tắc này yêu cầu chính phủ phải xác định một mục tiêu cho trạng 

thái ngân sách và ban đầu mục tiêu này được đưa ra là mức thặng dư 1% GDP. 

Đến năm 2007, mục tiêu được giảm xuống mức thặng dư 0,5% GDP và vào năm 

2009 là 0%. Thực tế cho thấy, những năm sau đó xảy ra thâm hụt ngân sách ở 

Chilê do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, mức 

thâm hụt là thấp và có thể hiểu được khi chính phủ nước này nỗ lực thực hiện 

các công cụ tài khóa ngược chu kỳ kinh tế nhằm khắc phục hậu quả do tổng cầu 

suy giảm. 

Công tác ước tính xu hướng sản lượng đầu ra ở Chilê được thực hiện một 

cách độc lập với chính trị, bởi nếu không tách bạch với khía cạnh chính trị, các 

ước tính chính thức thường lạc quan hơn mức có thể đạt được trong thực tế, vấn 

đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi chính phủ bị ràng buộc vào các nguyên tắc 

quản lý và sử dụng ngân sách (một mẫu gồm 33 quốc gia cho thấy có sự lạc 

quan quá mức về sản lượng đầu ra ước tính so với thực tế, Jeffrey Frankel 

(2011). Điểm sáng tạo quan trọng đã tạo điều kiện để Chilê thực thi được chính 

sách tài khóa ngược chu kỳ kinh tế và đặc biệt là có được trạng thái ngân sách 

thặng dư thực chất không nằm ở bản thân các nguyên tắc quản lý cấu trúc ngân 

sách, mà là từ Cơ chế giao phó trách nhiệm ước tính xu hướng tăng trưởng GDP 

và giá đồng nguyên liệu cho nhóm các chuyên gia độc lập (đồng đóng góp 

khoảng 16% vào tổng nguồn thu tài khóa của Chilê). 

Trên thực tế, chính phủ Chilê có thể cho phép mức thâm hụt lớn hơn mục 

tiêu trong các trường hợp sản lượng đầu ra suy giảm xuống dưới xu hướng dài 

hạn trong thời kỳ suy thoái và giá đồng nguyên liệu thấp hơn mức cân bằng 

trong trung hạn (10 năm). 

Hai nhóm chuyên gia, một nhóm đánh giá về xu hướng GDP và một nhóm 

đánh giá xu hướng của giá đồng nguyên liệu, vào giữa mỗi năm có nhiệm vụ 

điều chỉnh các đánh giá xu hướng trong trung và dài hạn, chuyển các quy trình 

đánh giá thành các con số gắn với một tập hợp những tham số và thuế suất và 

chi tiêu, để đưa ra ước tính cán cân ngân sách. Trên cơ sở đó, nếu cán cân ước 



 

 

lượng có khác biệt với mục tiêu đã đặt ra, chính phủ sẽ tiến hành điều chỉnh kế 

hoạch chi tiêu cho tới khi đạt được mức cân bằng theo mục tiêu. 

Một yếu tố quan trọng trong thành công của Chilê là việc nước này đã kiên 

trì theo đuổi mục tiêu ổn định ngân sách trong suốt hơn 10 năm dù trong giai 

đoạn này đã diễn ra ba lần thay đổi bộ máy chính quyền trung ương. Mức tiết 

kiệm chính phủ đã tăng từ 2,5% năm 2000 lên 7,9% năm 2005 và đến năm 2007 

chính phủ Chilê trở thành tổ chức cho vay. Xếp hạng tín nhiệm quốc gia của 

Chilê năm 2010 đạt mức Avà cao hơn cả một số quốc gia phát triển hơn như 

Hàn Quốc, Aixơlen. Chính sách tài khóa ở Chilê cho thấy, việc chính phủ một 

quốc gia xác lập một nguyên tắc quản lý ngân sách, cụ thể là đặt mục tiêu thặng 

dư ngân sách trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng ổn định là vô cùng quan trọng. 

Thậm chí điều quan trọng hơn là cơ sở để xác lập ra nguyên tắc đó. Việc các 

nhóm chuyên gia độc lập tiến hành ước lượng mức sản lượng đầu ra của nền 

kinh tế trong trung và dài hạn một cách khách quan, loại bỏ những thiên lệch do 

yếu tố chính trị, đã giúp nước này chuẩn bị tốt hơn khi nền kinh tế bị ảnh hưởng 

bởi các yếu tố ngoại sinh. 

Ngày nay, nguyên tắc 1% của Chilê được nhắc nhiều trong các công trình 

nghiên cứu về chính sách tài khóa và ô định kinh tế vĩ mô. Điều này một lần nữa 

khẳng định nguyên tắc cân bằng ngân sách đóng vai trò quan trọng vào thời kỳ 

kinh tế suy thoái, làm giảm một cách có hiệu quả những ảnh hưởng tiêu cực do 

yếu tố thị trường bên ngoài gây ra, tạo tiền đề cho nền kinh tế hồi phục và gia 

tăng tính bền vững của tăng trưởng kinh tế. 

 


